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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

KHU VỤC 4 – H NỘI 
 

Số: 17/2025/QĐDS-DS                                   

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

H Nội, ngày 21 tháng 7 N 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v: tuyên bố một người mất năng lực Hnh vi dân sự 
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 4 - H NỘI 
 

Với tHnh phần giải quyết việc dân sự: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Lê Thị Thúy Quỳnh 

Th ký phiên họp: Bà Nguyễn Hạnh Hoa – Th ký Tòa án nhân dân Khu vực 4 

– H Nội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4 – H Nội tham gia phiên họp: 

Ông Nguyễn Hoàng Giang - Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 7 N 2025, tại Trụ sở Tòa án nhân dân Khu vực 4 – H Nội, mở 

phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 191/2025/TLST-DS 

ngày 23/5/2025 của Toà án nhân dân quận Nam Từ Liêm (nay là Toà án nhân dân 

Khu vực 4 – H Nội) về yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực Hnh vi dân sự 

theo quyết định mở phiên họp số 03/2025/QĐ-VDS ngày 11/7/2025, gồm người 

tham gia tố tụng: 

* Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Nghiêm Thị T, sinh N 1958; 

Địa chỉ: tổ dân phố Chợ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, tHnh phố H Nội 

(nay là phường Tây Mỗ, tHnh phố H Nội); 

Đối với: Bà Nghiêm Thị L, sinh N 1970; Địa chỉ: số 65 ngõ 43 Cầu Cốc, tổ 

dân phố Dưới, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, H Nội (nay là phường Tây Mỗ, tHnh phố H 

Nội); 

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ L quan:  

- Bà Nghiêm Thị H, sinh N 1963; Địa chỉ: số 1 ngõ 22 Tây Mỗ, tổ dân phố 

Dưới, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, H Nội (nay là phường Tây Mỗ, tHnh phố H Nội); 

- Bà Nghiêm Thị A, sinh N 1965; Địa chỉ: số 62 ngõ 159/6 Hữu Hưng, tổ 

dân phố Tó, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, H Nội (nay là phường Tây Mỗ, tHnh phố H 

Nội); 

- Bà Nghiêm Thị N, sinh N 1967; Địa chỉ: số 10 Miêu Nha, tổ dân phố số 3 

Miêu Nha, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, H Nội (nay là phường Xuân Phương, H Nội); 
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- Bà Nghiêm Thị Anh T, sinh N 1973; Địa chỉ: số 65 ngõ 43 Cầu Cốc, tổ dân 

phố Dưới, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, H Nội (nay là phường Tây Mỗ, tHnh phố H 

Nội); 

- Bà Nghiêm Thị Huyền Th, sinh N 1975; Địa chỉ: số 65 ngõ 43 Cầu Cốc, tổ 

dân phố Dưới, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, H Nội (nay là phường Tây Mỗ, tHnh phố H 

Nội); 

NỘI DUNG VỤ VIỆC DÂN SỰ 

Bà Nghiêm Thị L, sinh N 1970, từ khi sinh ra đã bị tâm thần, không nhận 

thức, làm chủ được Hnh vi. Bà Nghiêm Thị L không có chồng, con. Bố mẹ bà L 

đều đã chết. Bà L có 6 chị em ruột gồm bà Nghiêm Thị T, bà Nghiêm Thị H, bà 

Nghiêm Thị A, bà Nghiêm Thị N, bà Nghiêm Thị Anh T và bà Nghiêm Thị Huyền 

Th. Ngoài ra bà L không có con nuôi, bố mẹ nuôi, anh chị em nào khác. 

Bà Nghiêm Thị T, bà Nghiêm Thị H, bà Nghiêm Thị A, bà Nghiêm Thị N, 

bà Nghiêm Thị Anh T và bà Nghiêm Thị Huyền Th thống nhất đều nghị Toà án 

tuyên bố bà Nghiêm Thị L mất năng lực Hnh vi dân sự. 

Tại Kết luận giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu số 185/BBGĐTC 

ngày 25/6/2025, kết luận: Tại thời điểm giám định (hiện tại) bà Nghiêm Thị L bị 

bệnh: Chậm phát triển tâm thần nặng, theo Phân loại bệnh Quốc tế lần thứ 10 N 

1992 (ICD 10), có mã bệnh là F72. Tại thời điểm đã nêu, bà Nghiêm Thị L mất khả 

năng nhận thức và khả năng điều khiển Hnh vi. 

 Tại phiên họp, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4 - H Nội tham gia 

phiên họp phát biểu: Tòa án thụ lý việc dân sự là đúng thẩm quyền; việc lập hồ sơ, 

thu thập chứng cứ, tiến Hnh giao các văn bản tố tụng, thời hạn giải quyết việc dân 

sự. Đối với đương sự, người yêu cầu đã thực hiện đúng các quy định, các quyền, 

nghĩa vụ trong quá trình giải quyết việc dân sự và tại phiên họp. Đề nghị Tòa án 

chấp nhận yêu cầu của bà Nghiêm Thị T về việc tuyên bố bà Nghiêm Thị L mất 

năng lực Hnh vi dân sự theo quy định của pháp luật t¹i các Điều 22 Bộ luật dân sự; 

ĐiÒu 376, 377,  Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp, ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân Khu vực 4 – H Nội nhận định: 

[1] Về tố tụng và thẩm quyền: bà Nghiêm Thị L trú tại số 65 ngõ 43 Cầu 

Cốc, tổ dân phố Dưới, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, H Nội (nay là phường Tây Mỗ, 

tHnh phố H Nội); Bà Nghiêm Thị T là chị gái ruột của bà Nghiêm Thị L có đơn 
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yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Nghiêm Thị L mất năng lực Hnh vi dân sự. Căn cứ 

khoản 1, Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39 Bộ luật tố tụng 

dân sự, yêu cầu của bà Nghiêm Thị T thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân 

dân Khu vực 4 - H Nội. 

[2] Xét yêu cầu khởi kiện của bà Nghiêm Thị T: Bà Nghiêm Thị L sinh N 

1970, từ nhỏ bà L đã không tiếp xúc với người ngoài, luôn trong trạng thái thờ ơ 

với xung quanh, không quan hệ tiếp xúc với Hng xóm và người nH. Bản thân bà L 

không có khả năng đi học, không tự phục vụ được bản thân, cuộc sống cá nhân do 

các chị gái chăm sóc. Thỉnh thoảng lên cơn kích động, đập phá đồ đạc, chửi bới, la 

hét, đánh đập người thân. 

Tại Kết luận giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu số 185/BBGĐTC 

ngày 25/6/2025, kết luận: Tại thời điểm giám định (hiện tại) bà Nghiêm Thị L bị 

bệnh: Chậm phát triển tâm thần nặng, theo Phân loại bệnh Quốc tế lần thứ 10 N 

1992 (ICD 10), có mã bệnh là F72. Tại thời điểm đã nêu, bà Nghiêm Thị L mất khả 

năng nhận thức và khả năng điều khiển Hnh vi. 

Vì vậy yêu cầu của bà Nghiêm Thị T đề nghị Tòa án tuyên bố bà Nghiêm Thị 

Liêm mất năng lực Hnh vi dân sự là phù hợp với quy định tại Điều 22 Bộ luật dân 

sự, Điều 376, 377 và Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự nên được chấp nhận. 

 [3.] Về lệ phí: Bà Nghiêm Thị T là người cao tuổi nên không pA chịu lệ phí 

giải quyết việc dân sự theo quy định của pháp luật. 

QUYẾT ĐỊNH 

 Căn cứ Điều 22 Bộ luật dân sự, khoản 1 Điều 27, Điều 35, Điều 39, Điều 

367, Điều 372, 376, 377 và Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự; Căn cứ Điều 12 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thờng vụ Quốc hội; 

1/ Tuyên bố Bà Nghiêm Thị L, sinh N 1970; Địa chỉ: số 65 ngõ 43 Cầu Cốc, 

tổ dân phố Dưới, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, tHnh phố H Nội (nay là 

phường Tây Mỗ, tHnh phố H Nội) mất năng lực Hnh vi dân sự. 

2/ Về lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Miễn lệ phí giải quyết việc dân 

sự đối với bà Nghiêm Thị T. 

3/ Quyền kháng cáo, kháng nghị: Các đương sự có quyền kháng cáo, Viện 

kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định giải quyết việc dân sự trong thời 

hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định; Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có 

quyền kháng nghị trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Toà án ra quyết định. 
 

Nơi nhận:                     THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

- Các đương sự;                                                
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- VKS Khu vực 4 – H Nội; 

- Phòng THADS Khu vực 4 – H Nội; 

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                                      

                                                                                       Lê Thị Thúy Quỳnh 

 

 

                       
 
 

 

 


